
 

 

JANUARY 2023 - THÁNG  GIÊNG - Năm Nhâm Dần/QUÍ MÃO/NĂM A 
 

. 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

1  10-12  

Đức Maria  

Mẹ Thiên Chúa 

Tết Dương Lịch 
White 

 
  

  

2          11-12 

 

 

3       12-12 

 

4     13-12  

Thánh Elizabeth 

Ann Seton  
Lễ Nhớ  

 

5          14-12  

Thánh Gioan 

Neumann, Gm  
Lễ Nhớ 

 

6        15-12 

 

 

 7      16-12  

 

White 

 

 

 8           17-12  

Lễ Hiển Linh 
White 

 
 

 9     18-12  

Lễ Chúa Giêsu 

Chịu Phép Rửa 
 

  10      19-12 

 

Tuần 1 TN 

 

11       20-12 

   

Tuần 1 TN 

 

 12      21-12 

 

Tuần 1 TN 
 

 13    22-12 

 

Tuần 1 TN 

 

 

 14    23-12 

Green 

Tuần 1 TN 

 

 15    24-12  

Chúa Nhật 2 

Thường Niên 
Green 

 16   25-12 

Tuần 2 TN 

Matin Luther King’s 

Day 
 

 17   26-12  

 

Thánh Antôn, V.Phụ 

Lễ Nhớ 

 

18    27-12 

 

Tuần 2 TN 

 

 

 19   28-12 

 

Tuần 2 TN 

 

 

 20    29-12 

 

Tuần 2 TN 

 

 

 21  30-12  

 

Thánh Anê, Đttđ 

Giao Thừa 
Red 

 
   22     1-1  

Mồng 1 Tết 

Tết Quí Mão 

Cầu Bình An 
Green 

 

23    2-1 

Mồng 2 Tết 

Tết Quí Mão 

Kính Nhớ Tổ Tiên, 

Ông Bà, Cha Mẹ 
 

 24   3-1  

Mồng 3 Tết 

Tết Quí Mão 

Thánh Hóa 

Công Việc 
 

25    4-1  

 

Thánh Phaolô 

Tông Đồ trở lại 
Lễ Kính 

 26   5-1  

 

Thánh Timôthêô và 

Titô, Gm 
Lễ Nhớ 

 27    6-1 

 

Tuần 3 TN 

 

 

 28   7-1  

 

Thánh Tôma 

Aquinô, Lmts 
Lễ Nhớ 

White 
 

  29    8-1  

 

Chúa Nhật 4 

Thường Niên 
Green 

 30      9-1 

 

 

Tuần 4 TN 

 

 

31      10-1  

 

Thánh Gioan Bosco 
Lễ Nhớ 

                   

   

Chúc Mừng Năm Mới 



 

 

FEBRUARY  2023 - THÁNG HAI - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

 

  

 1       11-1 W 

 

Tuần 4 TN  

 2      12-1 W 

Dâng Chúa  

Trong Đền Thờ 

Lễ Kính  

 3      13-1 W 

 
 Tuần 4 TN 

 

 4      14-1 

 

Green 

Tuần 4 TN 

5      15-1  

Chúa Nhật V 

Thường Niên 
Green 

  

 6            16-1 

Th Phaolô Miki  

và các bạn tử đạo 

Lễ Nhớ 

  

 7     17-1 

 

Tuần 5 TN 

 
 

8      18-1 

 

Tuần 5 TN 

 

 9    19-1 

 

Tuần 5 TN 

 

 10   20-1 R 

 

Thánh Scholastica Đt 
Lễ Nhớ 

 

 11   21-1 

 

Green 

Tuần 5 TN 
 

 12   22-1  

Chúa Nhật VI 

Thường Niên 
Super Bowl 

Green 

13                     23-1   

Tuần 6 TN 

 

14          24-1  

 

Thánh Cyirll, Đan Sĩ và 

Mêthôđiô Gm 

Lễ Nhớ 

Valentine’s Day 

 15     25-1 

 

Tuần 6 TN 
 

 16     26-1 

 

Tuần 6 TN 

 

 17     27-1 

 

Tuần 6 TN 
 

 18    28-1 

 

Green 

Tuần 6 TN 

 

 19   29-1  

Chúa Nhật VII 

Thường Niên 
Green 

 20                1-2  

Tuần 7 TN 

 21     2-2 

Lễ  Hội  

 Mardi Gras 
State Holiday 

 

 22    3-2  

Thứ Tư Lễ Tro 
Ăn Chay 

Kiêng Thịt 

 23    4-2  

Thánh Polycarp, Gmtđ 

Lễ Nhớ 

 

 24     5-2 

 

Kiêng Thịt 

 25     6-2 

 

Violet 

 

 26      7-2  

Chúa Nhật I 

Mùa Chay 
Violet 

 27           8-2   

   Tuần I Mùa Chay  

 28    9-2 

 

Tuần I Mùa Chay 

    



 

 

.MARCH 2023 - THÁNG BA - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

 

  

1 10-2 
 

Tuần I Mùa Chy 

2  11-2 

  
Tuần I Mùa Chay 

 3             12-2 

Kiêng Thịt 

Tuần I Mùa Chay 

 4       13-2 

Tuần I Mùa Chay 

Violet 

 5    14-2  

Chúa Nhật II 

Mùa Chay 
Violet 

 

   6                   15-2   

Tuần 2 Mùa Chay     

 7        16-2 

 

Tuần 2 Mùa Chay    

 8        17-2 

 

Tuần 2 Mùa Chay    

 9        18-2 

 

Tuần 2 Mùa Chay    

 10     19-2 

Kiêng Thịt 

Tuần 2 Mùa Chay    

 

 11     20-2 

 

Tuần 2 Mùa Chay    

  

 12    21-2 V 

Chúa Nhật III 

Mùa Chay  

Daylight Saving  

Đổi Giờ Lên 1 giờ 

13                   22-2  

Tuần 3 Mùa Chay    
 

 14     23-2 

 

 

Tuần 3 Mùa Chay    

 15     24-2 

 

 

Tuần 3 Mùa Chay    

 16     25-2 

 

 

Tuần 3 Mùa Chay    

 17    26-2 

 

Kiêng Thịt 
Ngày Thánh Patrick 

Tuần 3 Mùa Chay     

 18     27-2 

  

Tuần 3 Mùa Chay 

Violet 

 

 19  28-2  

Chúa Nhật IV 

Mùa Chay 
V&R 

20   29-2  

Thánh Giuse  

Bạn Đức Mẹ Maria 

 Lễ Trọng    

 21     30-2 

 

 

Tuần 4 Mùa Chay    

 

 22     1-2 

 

 

Tuần 4 Mùa Chay    

 

 23    2-2 

 

 

Tuần 4 Mùa Chay    

 

 24    3-2 

 

Kiêng Thịt 
Tuần 4 Mùa Chay    

 

 25    4-2  

Lễ Truyền Tin 
Lễ Trọng 

White 

 

 26           5-2  

Chúa Nhật V 

Mùa Chay 
Violet 

27                6-2 

Tuần 5 Mùa Chay  

 

 28    7-2 

 

 

Tuần 5 Mùa Chay  

 

 29     8-2 

 

 

Tuần 5 Mùa Chay  

 

 30    9-2 

 

 

Tuần 5 Mùa Chay  

 

 31   10-2 

 

Kiêng Thịt 
Tuần 5 Mùa Chay  

 

  

 

. 
 

. 



 

 

APRIL 2023 - THÁNG  TƯ - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

 

     

 1     11-2 

Violet 

Tuần 5 Mùa Chay  

 2   12-2  

Chúa Nhật  

Lễ Lá 
Red 

3            13-2 V  

 

Thứ Hai 

Tuần Thánh  

 4       14-2 V 

 

Thứ Ba 

Tuần Thánh 

 5       15-2 V 

 

Thứ Tư 

Tuần Thánh 

 6      16-2 W 

 

Thứ Năm 

Tuần Thánh 
(Khai Mạc Tam Nhật Thánh) 

 7      17-2 Rd 

 

Thứ Sáu  

Tuần Thánh  

Ăn Chay, Kiêng Thịt 

 8        18-2  

Thứ Bảy  

Tuần Thánh  

(Vọng Phục Sinh) 

White 
 

 9   19-2 W 

Chúa Nhật  
Phục Sinh 

White 

10               20-2 W 

Ngày Thứ Hai  
Bát Nhật Phục Sinh  

     

 11   21-2 W   

Ngày Thứ Ba 

Bát Nhật Phục Sinh 

 12   22-2 W 

Ngày Thứ Tư 

Bát Nhật Phục Sinh  

 13   23-2 W  

Ngày Thứ Năm  

Bát Nhật Phục Sinh 

 14    24-2 W 

 Ngày Thứ Sáu 

Bát Nhật Phục Sinh 

 15   25-2  

Ngày Thứ Bảy  

Bát Nhật Phục Sinh) 

White 
 

 16    26-2 W 

Chúa Nhật 2 

Phục Sinh 
Kính Lòng Chúa Thương Xót 

White 

17                 27-2  
  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

  

 Tuần 2 PS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 18    28-2 

 

 Tuần 2 PS 

 

 19    29-2 

 

 Tuần 2 PS 

  

 20   1-3  

 

 Tuần 2 PS 

  

 21    2-3 

 

 Tuần 2 PS 

  

 22    3-3  

 

 Tuần 2 PS 

White 
 

   

 23    4-3 W 

Chúa Nhật 3 
Phục Sinh 

30      11-3 W 

Chúa Nhật 4 

Phục Sinh 
 

24       5-3 W 

 

 Tuần 3 PS 
  

 25   6-3  

 

Thánh Macô, Thánh Sử 
Lễ Kính 

 26    7-3 

 

Tuần 3 PS 

 

 27    8-3 

 

Tuần 3 PS 

 

 28    9-3 

 

Tuần 3 PS 

 

 29    10-3  

Thánh 

Catharêna Siena 

Trinh nữ 

Lễ Nhớ 

White 

 



 

 

MAY 2023 - THÁNG  NĂM - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

 

1       12-3  

Tuần 4 PS 
  

2        13-3  

Tỉnh Tâm 

Thánh Athanasiô 

Gm, TsHT 
 

 3     14-3   

Tỉnh Tâm 

Thánh Philippê &  

Giacôbê 
 

 4    15-3  

Tỉnh Tâm 

 

 5       16-3 

Tuần 4 PS 
 

  6        17-3 

Tuần 4 PS 
 

 7     18-3  

Chúa Nhật 5 

Phục Sinh 
White 

 

 8         19-3  

 

Tuần 5 PS 

 

 9       20-3 

 

Tuần 5 PS 

 
 

 10      21-3 

 

Tuần 5 PS 
 

 11      22-3 

 

Tuần 5 PS 
 

 12      23-3 

Đại Hội 

Đức Mẹ La Vang 

Lễ Khai Mạc 
 

 13      24-3 

Đại Hội 

Đức Mẹ La Vang 

Lễ Đại Trào 
 

 14     25-3  

Đại Hội 

Đức Mẹ La Vang 

Lễ Bế Mạc 

Mother’s Day 
 

15       26-3  

Tuần 6 PS 

 

  

 16    27-3 

 

Tuần 6 PS 

 

 17     28-3 

 

Tuần 6 PS 

 

 18    29-3 

 

Tuần 6 PS 

 

 19      1-4 

 

Tuần 6 PS 
 

 20      2-4 

 

Tuần 6 PS 

 

21     3-4  

Chúa Nhật 7 

Phục Sinh 

(Lễ Thăng Thiên) 
White 

22        4-4  

 

Tuần 7 PS 
  

 23         5-4 

 

Tuần 6 PS 

 

 24      6-4 

 

Tuần 6 PS 

 

 25      7-4 

 

Tuần 6 PS 

 

 26     8-4  

  
Thánh Philip Neri, Lm 

 

 27     9-4 

White 

Tuần 6 PS 

 

28     10-4  

Lễ  

Chúa Thánh Thần 

 Hiện Xuống 
Red 

 

 29      11-4 W 

 

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ 

Giáo Hội 

 

 30      12-4 

 

Tuần 8 TN 

 
 

 31     13-4  

 

Mẹ Maria  

Đi Thăm Viếng 

Lễ Kính 

   

 

Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 

CÙNG MẸ LA VANG 

SỐNG ĐỜI HIỆP HÀNH 
 



 

 

JUNE 2023 - THÁNG SÁU - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

CÙNG MẸ  

LA VANG 

SỐNG ĐỜI 

HIỆP HÀNH 
 

   

1 14-4 
 Thánh Justin, Tđ 

Lễ Nhớ 

 2             15-4 

Tuần 8 TN 

 

 3       16-4 

Thánh Charles Lwanga 

và Các bạn Tử Đạo 

Lễ Nhớ 

Red 

 4    17-4  

Lễ  

Chúa Ba Ngôi 
(Lễ Trọng) 

White  

5                   18-4   

Th Bôniphát, Gmtđ  

Lễ Nhớ 

 

 6       19-4 

 

Tuần 9 TN 

 

 7       20-4 

 

Tuần 9 TN 

 

 8       21-4 

 

Tuần 9 TN 

 

 9     22-4 

 

Tuần 9 TN 

 

 10     23-4 

 

Tuần 9 TN 

Green 

  

 11    24-4 

Lễ Mình và Máu 

Thánh Chúa 
White 

12                   25-4  

Tuần 10 TN 
 

 13     26-4 

 

 

Tuần 10 TN 

 

 14     27-4 

 

 

Tuần 10 TN 

 

 15     28-4 

 

 

Tuần 10 TN 

   

 16    29-4 

 

Lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu 

 17     30-4 

  

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm 
Đức Mẹ  

White 

 18    1-5  

Chúa Nhật 11 

Thường Niên 
Father’s Day 

Green 

19    2-5  

 

Tuần 11 TN 

 

 20     3-5 

 

Tuần 11 TN 

 

 21     4-5 

 

Thánh Aloysius 
Gonzaga, Tu Sĩ 

 22    5-5 

 

Tuần 11 TN 

 

 23    6-5 

 
Tuần 11 TN 

 

 24    7-5  

 
Sinh Nhật Thánh Gioan 

White 

 

 25           8-5  

Chúa Nhật 12 

Thường Niên 
White 

26    9-5 

 

Tuần 12 TN 

 

 27    10-5 

 

Tuần 12 TN 

 

 28     11-5 

 

Thánh Irenaeus, Gmtđ 

 29    12-5 

Thánh Phêrô và 
Phaolô, Tông Đồ 

 30   13-5 

 

Tuần 12 TN 

 

  

 

 

. 
 

 



 

 

JULY 2023 - THÁNG BẢY - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 
THỨ BA  

TUESDAY 
THỨ TƯ 

WEDNESDAY 
THỨ NĂM 

THURSDAY 
THỨ SÁU 

FRIDAY 
THỨ BẢY  

SATURDAY 

  

 
 

CÙNG MẸ LA-VANG 

SỐNG ĐỜI HIỆP HÀNH 
   

1       14-5 

Green 
 

 2     15-5 Gr 

Chúa Nhật 13 

Thường Niên 
Green 

 3       16-5 

 

Thánh Tôma Tông Đồ 

4     17-5 

Lễ Độc Lập  

Hoa Kỳ 

Independence’s  

Day 

 5     18-5 

 

 

1 19-5 
 

 

 7       20-5 

 
 

2 21-5 
 

Green 
 

 9     22-5 Gr 

Chúa Nhật 14 

Thường Niên 
Green 

10     23-5 

 

 11     24-5 

Thánh Benedictô, Tu 
Viện Trưởng 

 12    25-5 

 
 

 13     26-5 

 

 14     27-5 

Thánh Kateri 
Tekakwitha, Đt 

 15    28-5 
 

White 

 16   29-5 Gr 

Chúa Nhật 15 

Thường Niên 
(chúa nhật truyền giáo) 

Green 

 17   30-5  

 

 18   1-6   19     2-6 

 

 20     3-6 

 

 21    4-6 

 

 22    5-6 

Thánh Maria 
Mađalêna 

White 

23      6-6 Gr 

Chúa Nhật 16 
Thường Niên 

Green 

 24    7-6 
 

 25    8-6 

 
Thánh Giacôbê, 

Tông Đồ 

 26      9-6 

 
Thánh Joachim và 

Anna, thân phụ mẫu 
Đức Mẹ 

 27    10-6 

 
 

 28   11-6 

 

 

 29     12-6 

 
Thánh Mátta 

White 
30       13-6 Gr 

Lễ Kỹ Niệm TH   

Ngày Picnic  Giáo Xứ  

31         14-6 
Thánh Ignatius 

thành Loyola, Lm 

 

 



 

 

AUGUST 2023 - THÁNG TÁM - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 
THỨ BA  

TUESDAY 
THỨ TƯ 

WEDNESDAY 
THỨ NĂM 

THURSDAY 
THỨ SÁU 

FRIDAY 
THỨ BẢY  

SATURDAY 

  

    
 

1 15-6 
Kỹ Niệm Thánh Hiến 
ĐT Đức Mẹ La Vang 

New Orleans 
Thánh Anphongsô  

2 16-6 
 

Thánh Gioan 
Vianney, Lm 

3 17-6 
 

 

 4     18-6 

 

 

 5     19-6 

Green 

 6      20-6 W 

Lễ Chúa Giêsu 

Hiển Dung 
 

 7     21-6 

 

 

8     22-6 

 

Thánh Đa Minh, Lm 

9     23-6        

 

 

10    24-6 

 
Thánh Lôrensô, 

Tstđ 

 11   25-6 

 
Thánh Lôrensô, Tstđ 

 12   26-6 

 
Green 

 13    27-6 

 

Chúa Nhật 19 

Thường Niên 
Green 

 14    28-6 

Thánh Maximilian 
Kolbe, Lmtđ 

 15    29-6 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời 

 16   1-7 

 

 17    2-7 

 
 

 18   3-7 

 

 19    4-7 

Green 

 20   5-7 

Chúa Nhật 20 

Thường Niên 
Green 

 21   6-7 

Thánh Piô X 
Giáo Hoàng 

 22    7-7 

Lễ Đức Maria Trinh 
Nữ Vương 

 23    8-7 

 

 24   9-7 

Thánh Barthôlômêô, 
Tông Đồ 

 25   10-7 

 

 26    11-7 

Green 

 27    12-7 

Chúa Nhật 21 

Thường Niên 
Green 

 

 28    13-7 

Thánh Augustinô 
 

 29    14-7 

Lễ Thánh Gioan Tẩy 
Giả bị chém đầu 

30    15-7 

 
 

31    16-7 

 
 

 

  

 

CÙNG MẸ LA VANG 

SỐNG ĐỜI HIỆP HÀNH 
 



 

 

SEPTEMBER 2023 - THÁNG CHÍN - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 
THỨ BA  

TUESDAY 
THỨ TƯ 

WEDNESDAY 
THỨ NĂM 

THURSDAY 
THỨ SÁU 

FRIDAY 
THỨ BẢY  

SATURDAY 

  

    
 

   

 1     17-7 

 

 2    18-7 

Green 

3         19-7 

Chúa Nhật 22 

Thường Niên 
Green 

 4      20-7 

 

 

5       21-7 

 

 

6     22-7        

 

 

7      23-7 

 
 

 8   24-7 

 
Sinh Nhật Đức Mẹ 

 9   25-7 

Thánh Phêrô 
Claver, Lm 

White 

 10    26-7 

Chúa Nhật 23 

Thường Niên 
Green 

 11    27-7 

 

 12    28-7 

 

 13    29-7 

Thánh Gioan 
Chrysostom, Gmtsht 

 14    30-7 

Lễ 
Suy Tôn Thánh Giá 

 15   1-8 

 
Đức Mẹ Sầu Bi 

 16   2-8 

Thánh Cornelius, 
Ghtđ và Cyprian, 

Gmtđ 
Red 

 17     3-8 

Chúa Nhật 24 

Thường Niên 
Green 

 

 18    4-8 

 

 19    5-8 

 

 20    6-8 

Thánh Andrê Kim, 
Lmtđ, Phaolô Chong, 

và các Bạn Tử Đạo 

 21    7-8 

Thánh Mátthêu, 
Tông Đồ Thánh Sử 

 22   8-8 

 

 23    9-8 

Green 

24      10-8 

Chúa Nhật 25 

Thường Niên 
Green 

25     11-8 

 
26    12-8 

 
27    13-8 

Thánh Mátthêu, 
Tông Đồ Thánh Sử 

28    14-8 

 

29    15-8 

Tết Trung Thu 
Tổng Lãnh Thiên 

Thần Micae, Gabriel, 
và Raphael 

30    16-8 

Thánh Giêrômiô, 
Lmts 
White 

 

  

 

CÙNG MẸ LA VANG 

SỐNG ĐỜI HIỆP HÀNH 
 



 

 

OCTOBER 2023 - THÁNG MƯỜI - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

1     17-8 

Chúa Nhật 26 
Thường Niên 

Green 

 

2          18-8 

Thiên Thần Hộ Thủ 

3       19-8 

Thánh Phanxicô 
thành Assisi, Tu Sĩ 

4     20-8 

 

5          21-8 

 

6        22-8 

 

 7      23-8  

Đức Mẹ Mân Côi  
White 

 

 8             24-8 

Chúa Nhật 27 
Thường Niên 

Green 
 

 9     25-8 

Columbus Day 
 

  10       26-8 

 

11       27-8 

 

 12      28-8 

 

 13    29-8 

 

 

 14    30-8 

 

Tuần 1 TN 

Green 

 

 

 15   1-9 

Chúa Nhật 28 
Thường Niên 

Green 
 

 16     2-9 

 

 17   3-9W 

Thánh Inaxiô thành 
Antiôkia, Gmtđ 

18    4-9 

Thánh Luca,  

Thánh Sử 

 19   5-9 

Thánh Isaac Jogues và 

Gioan de Brebeuf và các 

bạn tử đạo 

 

 20    6-9 

 

 

 21    7-9 

 

 22  8-9 

Chúa Nhật 29 
Thường Niên 

Green 
 

23    9-9 

 

 

 24   10-9 

 

25    11-9 

 

 26   12-9 

 

 27    13-9 

 

 

 28   14-9 

Thánh Simon và Jude, 

Tông Đồ  
Red 

 

29    15-9  

Chúa Nhật 30 
Thường Niên 

Green 
 

 30      16-9 

 

 

31      17-9 

 

Halloween 

                     

 
 

 

  

CÙNG MẸ LA VANG 

SỐNG ĐỜI HIỆP HÀNH 
 



 

 

NOVEMBER 2023 - THÁNG MƯỜI MỘT - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

  

 

1      18-9 

 
Lễ Các Thánh 

2     19-9 

 
Lễ Các Đẳng Linh Hồn 

 

3             20-9 

 

4       21-9 

Thánh Charles 
Borromeo, Tiến Sĩ 

White 
 

 5     22-9  

Chúa Nhật 31 

Thường Niên 
Daylight Saving 

Đổi Giờ trở Lại 1 giờ 

6        23-9  7       24-9 

 

 

 8       25-9 

 

 

 9        26-9 

 

Lễ cung hiền đền thờ 
Thánh Gioan Latêranô 

 10     27-9 

 
Thánh Lêo Cả, Ght 

 11     28-9 

Thánh Martinô thành 
Tours, Tiến Sĩ  

Veterans’ Day 
White 

 

 12    29-9  

Chúa Nhật 32 

Thường Niên 
Green 

 

13                   1-10  

Thánh Frances Xavier 
Cabrini, Đt 

 14     2-10 

 

 

 

 15     3-10 

 

 

 

 16     4-10 

 

 

 

 17    5-10 

Thánh Elizabeth nước 
Hung Gia Lợi, Tu Sĩ 

 18     6-10 

  

Green 
 

 19   7-10  

Chúa Nhật 33 

Thường Niên 
Green 

 

20   8-10 

  

 21     9-10 

 

Lễ Đức Mẹ dâng mình 
vào Đền Thánh 

 22     10-10 

 

Thánh Cêcilia, Đttđ 

 23    11-10 

 

Thanksgiving 
 

 24    12-10 

Thánh Andrê Dũng-
Lạc, Lm, và các bạn tử 

đạo Việt Nam 
Black Friday 

 25    13-10 W 

 

Green 
 

 26           14-10  

Lễ  
Chúa Kitô Vua 

White 
 

27               15-10 

Cyber Monday 

 

 28    16-10 

 

 

 

 29     17-10 

 

 

 

 30    18-10 

 

Thánh Andrê, Tông Đồ 

  CÙNG MẸ  

LA VANG 

SỐNG ĐỜI 

HIỆP HÀNH 
   

 



 

 

DECEMBER 2023 - THÁNG MƯỜI HAI - NĂM QUÍ MÃO/NĂM A 
CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 
THỨ BA  

TUESDAY 
THỨ TƯ 

WEDNESDAY 
THỨ NĂM 

THURSDAY 
THỨ SÁU 

FRIDAY 
THỨ BẢY  

SATURDAY 

  

 
 

CÙNG MẸ LA VANG 

SỐNG ĐỜI HIỆP HÀNH 
 

 1       19-10 

 

2       20-10 

Green 

 3     21-10 

Chúa Nhật thứ 
Nhất Mùa Vọng 

Violet 

 4       22-10 

 

Thánh Tôma Tông Đồ 

5      23-10 

 
Green 

 6     24-10 

 

Green 

7     25-10 

 
Thánh Ambrose, 

Gmtsht 

 8       26-10 

 
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội 

9      27-10 

 
Violet 

 10   28-10 

Chúa Nhật  
thứ Hai  

Mùa Vọng  
Violet 

 11     29-10 

 

 12     30-10 

 
Lễ Đức Mẹ 
Guadalupe 

 13    1-11 

 
Thánh Lucia, Đttđ 

 14     2-11 

 
Thánh Gioan Thánh 

Giá, Lmts 

 15     3-11 

 
Chân Phước Kateri 

Tekakwitha, Đt 

 16    4-11 
 

Violet 

 17   5-11 PK 

Chúa Nhật  
thứ Ba  

Mùa Vọng 

 18   6-11 

 

 19   7-11 

 

 20     8-11 

 

 21     9-11 

 

 22    10-11 

 

 23    11-11 

Thánh Maria 
Mađalêna 

Violet 

24    12-11 

Chúa Nhật  
thứ Tư  

Mùa Vọng 

 25    13-11 
 

Lễ  
Chúa Giáng Sinh 

White 

 26    14-11 

 
Thánh Stêphanô, Tđ 

 27    15-11 

 
Thánh Gioan, Tông 

Đồ Thánh Sử 

 28    16-11 

 
Các Thánh Anh Hài 

 29   17-11 

 

 

 30     18-11 

 
Thánh Mátta 

White 

31   19-11 White 

Lễ Thánh Gia 
New Year’s Eve 

 

 



 

 

JANUARY  2024 – THÁNG GIÊNG - NĂM GIÁP THÌN/NĂM B 
 

CHÚA NHẬT 

SUNDAY 

THỨ HAI 

MONDAY 

THỨ BA  

TUESDAY 

THỨ TƯ 

WEDNESDAY 

THỨ NĂM 

THURSDAY 

THỨ SÁU 

FRIDAY 

THỨ BẢY  

SATURDAY 

 

 1      20-11 W  

NEW YEAR'S DAY 

Đức Maria  

Mẹ Thiên Chúa 

Lễ Trọng 
 

2          21-11 

 

 

3       22-11 

 

 

4     23-11 W 

 

Thánh Elizabeth 

Ann Seton(Lễ Nhớ)  
 

5          24-11 W 

 

Thánh Gioan 

Neumann, Gm (Lễ Nhớ) 
 

6        25-11 

 

White 

 

 

7        26-11 W  

 

Lễ Hiển Linh 

 8    27-11 W 

Lễ Chúa Giêsu 

Chịu Phép Rửa 

 9     28-11 W 

 Green 

Tuần 1 TN 

 

  10       29-11 

Green 

Tuần 1 TN 

 

11       1-12 

Green 

  Tuần 1 TN 

 

 12      2-12 

Green 

Tuần 1 TN 
 

 13    3-12 

Green 

Tuần 1 TN 

 

 

 14    4-12 Gr 

Chúa Nhật II 
Thường Niên 

 

 15     5-12 

Green 

Tuần 2 TN 

Martin Luther King’s 

Day 

 16     6-12 

 
Tuần 2 TN 

 

 17   7-12 W 

Thánh Antôn, V.Phụ 
Lễ Nhớ 

  

 

18    8-12 

Green 

Tuần 2 TN 

 

 

 19   9-12 

Green 

Tuần 2 TN 

 

 20    10-12 

Green 

Tuần 2 TN 

 

 21    11-12 Gr 

Chúa Nhật III 
Thường Niên 

 

 22      12-12 

Green 

Tuần 3 TN 

 

 

23    13-12 

Green 

Tuần 3 TN 

 

 24   14-12 W 

Thánh Phanxicô Đệ 

Salê, Gmtsht 
Lễ Nhớ 

25    15-12 W 

Thánh Phaolô 

Tông Đồ trở lại 
Lễ Kính 

 26   16-12 W 

Thánh Timôthêô và 

Titô, Gm 
Lễ Nhớ 

 27    17-12 

Green 

Tuần 3 TN 

 

 28      18-12 Gr 

Chúa Nhật IV 
Thường Niên 

 

 29     19-12 

Green 

Tuần 4 TN 

 30      20-12 

Green 

Tuần 4 TN 

 

31      21-12 W 

Thánh Gioan Bosco 
Lễ Nhớ 

                   

 

CÙNG MẸ  

LA VANG 

SỐNG ĐỜI 

HIỆP HÀNH 

 



 

 

. 

 


